
Phụ lục  

DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH 

CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN LƯU THÔNG TRÊN THỊ TRƯỜNG 

STT Tên cơ sở Địa điểm sản xuất 

Thông báo tiếp nhận hợp quy  

của Sở Xây dựng 

Số TB 
Ngày ban 

hành 

Ngày hết hạn 

I GẠCH ĐẤT SÉT NUNG 

I.1 Thành phố Tây Ninh 

1 Công ty TNHH Trường Thành Ấp Giồng Tre, xã Bình Mịnh, TP. Tây Ninh 66,67 11/01/2017 04/11/2019 

I.2 Huyện Châu Thành 

2 DNTN Thu Phát – CN 
Ấp Nam Bến Sỏi, xã Thành Long, huyện Châu 

Thành 
1329, 1330 03/8/2016 03/8/2019 

3 Cty TNHH MTV ảnh màu Tây Ninh Ấp Long Chẩn, xã Long Vĩnh, huyện Châu Thành 1796, 1797 15/6/2020 30/6/2020 

4 Công ty TNHH Hồng Thảo Ấp Phước Hòa, xã Phước Vinh, huyện Châu Thành DN không thực hiện Chứng nhận hợp quy 

I.3 Huyện Tân Biên 

5 HKD cơ sở Tài Lộc  
Ấp Thạnh Sơn, xã Thạnh Tây, huyện Tân Biên, tỉnh 

Tây Ninh 
768, 769 12/4/2017 03/8/2019 

I.4 Huyện Gò Dầu 

6 Cty TNHH Đại Phú Đá Hàng, Hiệp Thạnh, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh 2049, 2050 19/10/2016 26/6/2019 

I.5 Thị Xã Hòa Thành 

7 

Công ty Cổ phần Sản xuất Vật liệu xây 

dựng và Phát triển Cơ sở Hạ tầng Tây 

Ninh 

Số 610, Quốc lộ 22B, xã Long Thành Nam, thị xã 

Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh 1523, 1524 18/6/2021 19/11/2022 

8 Công ty Cổ phần Gạch ngói Tây Ninh 
Ấp Trường Huệ, xã Trường Tây, thị xã Hòa Thành, 

tỉnh Tây Ninh 
1401, 1402 09/6/2021 20/11/2022 

9 Công ty TNHH MTV 22-12 Tây Ninh 
Số 76, ấp Bến Kéo, xã Long Thành Nam, thị xã Hòa 

Thành, tỉnh Tây Ninh 
152, 154 23/01/2017 11/9/2019 

10 Công ty TNHH Nhơn Phước Lợi 
Ấp Long Trung, xã Long Thành Trung, thị xã Hòa 

Thành 
64, 65 11/01/2017 26/12/2019 

11 HKD Phước Lợi  
Xóm 1, 1/14, ấp Long Trung, xã Long Thành 

Trung, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh 
2648, 2649 27/12/2016 19/7/2019 
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STT Tên cơ sở Địa điểm sản xuất 

Thông báo tiếp nhận hợp quy  

của Sở Xây dựng 

Số TB 
Ngày ban 

hành 

Ngày hết hạn 

12 
DNTN Thành Thắng 

(CS Tiến Phát cũ) 

Ấp Long Trung, xã Long Thành Trung, thị xã Hòa 

Thành, tỉnh Tây Ninh 

1647, 1648, 

1649 
01/9/2016 03/7/2019 

I.6 Huyện Bến Cầu     

13 
HKD Đỗ Văn Phương 

(CS Đỗ Văn Chuối cũ) 

Ấp Long Thạnh, Long Chữ, huyện Bến Cầu, tỉnh 

Tây Ninh 

1750, 1751, 

1752 
15/9/2016 09/7/2019 

14 DNTN Đức Huy Tổ 7, ấp Bàu Tép, xã Tiên Thuận, huyện Bến Cầu DN không thực hiện Chứng nhận hợp quy 

15 DNTN SX Gạch Thanh Tuyền Tổ 14, ấp Long Bình, xã Long Chữ, huyện Bến Cầu DN không thực hiện Chứng nhận hợp quy 

I.7 Thị xã Trảng Bàng  

16 Chi nhánh Công ty TNHH gốm Đông Á 
Khu phố Lộc Bình, phường Lộc Hưng, thị xã 

Trảng Bàng 
DN không thực hiện Chứng nhận hợp quy 

17 DNTN Khánh Minh 
Khu phố Lộc Bình, phường Lộc Hưng, thị xã 

Trảng Bàng 
1961, 1962 31/7/2017 28/6/2019 

18 DNTN Đăng Quang Bến Kinh, xã Đôn Thuận, thị xã Trảng Bàng 1625, 1626 2/7/2019 30/12/2019 

II CÁT XÂY DỰNG 

19 Công ty TNHH MTV Cát Giang 
Tổ 7, ấp 4, xã Suối Dây, huyện Tân Châu, tỉnh Tây 

Ninh 
933 31/3/2020 12/3/2023 

20 Chi nhánh 2 Công ty TNHH Việt Úc 
Đường 785 Tổ 12 ấp Tân Hòa, xã Tân Phú, huyện 

Tân Châu, tỉnh Tây Ninh 
1240 26/5/2021 13/02/2023 

III SƠN TƯỜNG DẠNG NHŨ TƯƠNG 

21 
Chi nhánh Công ty TNHH SKEY Việt 

Nam 

Lô 61, cụm công nghiệp Ninh Điền, huyện Châu 

Thành, tỉnh Tây Ninh 

2559, 2560, 

2561, 2562, 

2563, 2564, 

2565, 2566 

14/8/2020 18/7/2022 

IV GẠCH KHÔNG NUNG 

22 Công ty TNHH MTV An Hưng Thành Ấp Long Chẩn, xã Long Vĩnh, huyện Châu Thành Chưa thực hiện chứng nhận hợp quy 

23 
Công ty Cổ phần Sản xuất Gạch không 

nung Phúc An Khang 
Ấp Long Chẩn, xã Long Vĩnh, huyện Châu Thành Chưa thực hiện chứng nhận hợp quy 
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